
THỜI KHÓA BIỂU TKB 3 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 7/10/2019

Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1 CN-Trang Lí-Sơn Văn-Lan Nhạc-Thành Văn-Hương Tin-Linh Toán-Thái
2 Hóa -Huyền GDCD-Vũ Văn-Lan Hóa -Huệ Văn-Hương Tin-Linh Toán-Thái
3 Văn-Lan Hóa -Huệ Toán-Nhựt Sinh-Bình Lí-Sơn Toán-Phương(1) CN-Trang
4 SHL-Yến SHL-Lý SHL-Lan SHL-Hà SHL-Phương SHL-Trinh SHL-Bình
5

S

1 Văn-Lan Văn-H.Hà Nhạc-Thành Hóa -Huệ Toán-Thái Địa-Gắt Lí-Sơn
2 Văn-Lan Văn-H.Hà Hóa -Huyền Địa-Gắt Toán-Thái Lí-Sơn Văn-Hương
3 NGLL-Yến NGLL-Lý NGLL-Lan NGLL-Hà NGLL-Phương NGLL-Trinh NGLL-Bình
4 SHDC-Yến SHDC-Lý SHDC-Lan SHDC-Hà SHDC-Phương SHDC-Trinh SHDC-Bình
5

2

C

1 AV-Yến AV-Lý Văn-Lan Hóa -Huệ TD-N.Đức Văn-Trinh GDCD-Vũ
2 AV-Yến AV-Lý Hóa -Huyền Lí-Sơn TD-N.Đức Văn-Trinh Hóa -Huệ
3 Văn-Lan TD-N.Đức CN-Trang AV-Lý Lí-Sơn Hóa -Huệ Sinh-Bình
4 Văn-Lan TD-N.Đức Hóa -Huyền AV-Lý Văn-Hương Sinh-Bình Hóa -Huệ
5

S

1 Hóa -Huyền AV-Lý KNS-Gaia Văn-H.Hà Sinh-Phương Lí-Sơn AV-B.Vân
2 Văn-Lan AV-Lý Lí-Sơn Văn-H.Hà Hóa -Huyền Hóa -Huệ AV-B.Vân
3 Lí-Sơn Văn-H.Hà Văn-Lan CN-Trang KNS-Gaia Văn-Trinh Văn-Hương
4 Văn-H.Hà Văn-Lan Lí-Sơn Văn-Trinh Văn-Hương
5

3

C

1 Nhạc-Thành Tin-Quốc Sinh-Phương Toán-Hà AV-B.Vân Toán-Phương(1) Toán-Thái
2 Địa-V.Ngọc Tin-Quốc Sử-Tha Toán-Hà AV-B.Vân Toán-Phương(1) Toán-Thái
3 AV-Yến Nhạc-Thành Địa-V.Ngọc Tin-Quốc Toán-Thái Sử-Duyên Sinh-Bình
4 AV-Yến Sinh-Phương Toán-Nhựt Tin-Quốc Toán-Thái Sinh-Bình Địa-Gắt
5

S

1 Tin-Quốc Toán-Hà AV-Yến KNS-Gaia Nhạc-Thành TD-N.Đức Sử-Duyên
2 Tin-Quốc Toán-Hà AV-Yến Sinh-Bình Địa-Gắt TD-N.Đức KNS-Gaia
3 Toán-Nhựt Địa-Gắt Tin-Quốc Toán-Hà Tin-Linh KNS-Gaia Toán-Thái
4 Toán-Nhựt Tin-Quốc Tin-Linh
5

4

C

1 Toán-Nhựt Địa-Gắt TD-N.Đức Văn-H.Hà Sử-Tha AV-Oanh AV-B.Vân
2 Toán-Nhựt Hóa -Huệ TD-N.Đức Văn-H.Hà Toán-Thái AV-Oanh AV-B.Vân
3 Sinh-Bình Sinh-Phương Toán-Nhựt TD-N.Đức AV-B.Vân Toán-Phương(1) Hóa -Huệ
4 Sử-Tha Văn-H.Hà Toán-Nhựt TD-N.Đức AV-B.Vân Văn-Trinh Địa-Gắt
5

S

1 Toán-Nhựt Văn-H.Hà AV-Yến Toán-Hà Sinh-Phương Lí-Sơn TD-N.Đức
2 Toán-Nhựt Lí-Sơn AV-Yến Toán-Hà Toán-Thái Địa-Gắt TD-N.Đức
3 Lí-Sơn Toán-Hà Sinh-Phương AV-Lý Văn-Hương AV-Oanh Tin-Linh
4 AV-Lý Văn-Hương AV-Oanh Tin-Linh
5

5

C

1 TD-N.Đức Toán-Hà Toán-Nhựt Địa-Gắt Văn-Hương Hóa -Huệ Lí-Sơn
2 TD-N.Đức Toán-Hà Toán-Nhựt Sử-Duyên Văn-Hương CN-Trang Lí-Sơn
3 Hóa -Huyền Hóa -Huệ Văn-Lan Lí-Sơn GDCD-Vũ Văn-Trinh Văn-Hương
4 Địa-V.Ngọc CN-Trang Văn-Lan GDCD-Vũ Lí-Sơn Văn-Trinh Văn-Hương
5

S

1 GDCD-Vũ Lí-Sơn Địa-V.Ngọc Văn-H.Hà CN-Trang Toán-Phương(1) Nhạc-Thành
2 Lí-Sơn Toán-Hà GDCD-Vũ Văn-H.Hà Hóa -Huyền Toán-Phương(1) Toán-Thái
3 Văn-Lan Văn-H.Hà Lí-Sơn Toán-Hà Địa-Gắt GDCD-Vũ Văn-Hương
4 Lí-Sơn Văn-H.Hà Hóa -Huyền Nhạc-Thành Văn-Hương
5

6

C

1 AVBN-1 Sử-Duyên
2 AVBN-1 KNS-Gaia
3 KNS-Gaia AVBN-1
4 AVBN-1
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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